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1 Trần Thị Thuỳ Trang Nữ 10/06/1997 Kinh
Quảng 
Nam

Khu phố Ninh Lộc, 
phường Ninh Sơn, thành 

phố Tây Ninh
Đại học Sư phạm 

Tiếng Anh
Trường ĐH 
Đồng Tháp 2024 Giỏi ĐH A

Giáo viên 
Tiếng Anh

Trường THCS 
Chu Văn An

Không xét 
nguyện vọng 2

2 Nguyễn Thị Như Hảo Nữ 24/11/1992 Kinh
Hải 

Dương

Ấp Suối Muồn, xã Thái 
Bình, huyện Châu 
Thành, Tây Ninh

Đại học Sư phạm 
Tiếng Anh

Trường ĐH 
Đồng Tháp 2023 Khá

Chứng chỉ 
nghiệp vụ sư 

phạm
ĐH UDCN

TTCB
Giáo viên 
Tiếng Anh

Trường THCS 
Chu Văn An

Không xét 
nguyện vọng 2

3 Nguyễn Thị Hồng Châu Nữ 20/03/1999 Kinh Trà Vinh

Khu phố Long Tân, 
phường Long Thành 

Bắc, thị xã Hoà Thành, 
Tây Ninh

Đại học Sư phạm 
Tiếng Anh

Trường ĐH 
Sài Gòn

2022 Khá ĐH UDCN
TTCB

Giáo viên 
Tiếng Anh

Trường THCS 
Chu Văn An

Không xét 
nguyện vọng 2

4 Huỳnh Ngô Vinh Hiển Nam 16/05/1993 Kinh Tây Ninh
Khu phố Ninh Đức, 
phường Ninh Thạnh, 
thành phố Tây Ninh

Đại học Sư phạm 
Tiếng Anh

Trường ĐH 
Đồng Tháp 2022 Xuất sắc ĐH UDCN

TTCB
Giáo viên 
Tiếng Anh

Trường THCS 
Chu Văn An

Không xét 
nguyện vọng 2

5 Nguyễn Hữu Hiệu Nam 05/09/1992 Kinh
Hưng 
Yên

Khu phố 3, thị trấn Châu 
Thành, huyện Châu 

Thành, Tây Ninh
Đại học Sư phạm 

Tiếng Anh
Trường ĐH 
Đồng Nai 2015 Khá ĐH B

Giáo viên 
Tiếng Anh

Trường THCS 
Chu Văn An

Không xét 
nguyện vọng 2

6 Nguyễn Huỳnh Vân Anh Nữ 17/06/2000 Kinh Tây Ninh
Khu phố 7, Phường 3, 
thành phố Tây Ninh Đại học Ngôn Ngữ 

Anh
Trường ĐH Đà 

Lạt 2022 Khá
Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 
phạm

ĐH UDCN
TTCB

Giáo viên 
Tiếng Anh

Trường THCS 
Chu Văn An

Không xét 
nguyện vọng 2

7 Lê Thị Bích Linh Nữ 19/05/1984 Kinh
Thanh 
Hoá

Ấp Đông Lợi,  xã Tân 
Đông, huyện Tân Châu, 

Tây Ninh
Đại học Sư phạm 

Tiếng Anh
Trường ĐH 

Ngoại ngữ Huế 2009 Khá ĐH B
Con 

thươn
g binh

Giáo viên 
Tiếng Anh

Trường THCS 
Chu Văn An

Không xét 
nguyện vọng 2

8 Võ Lê Thuỳ Dương Nữ 27/10/2001 Kinh Tây Ninh
Ấp Ninh Phú,  xã Bàu 
Năng , huyện Dương 
Minh Châu, Tây Ninh

Đại học Sư phạm 
Tiếng Anh

Trường ĐH 
Đồng Tháp 2023 Khá ĐH UDCN

TTCB
Giáo viên 
Tiếng Anh

Trường THCS 
Chu Văn An

Không xét 
nguyện vọng 2
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9 Nguyễn Nhật Tân Nam 16/02/1990 Kinh Tây Ninh
Khu phố Hiệp Long, 

phường Hiệp Tân, thị xã 
Hoà Thành, Tây Ninh

Đại học 
Thạc sĩ

Giảng dạy 
tiếng anh

Trường ĐH 
Edith Cowan 
Australia (đào 

tạo tại Việt 
Nam)

2023 Khá
Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 
phạm

ĐH UDCN
TTCB

Gíao viên 
Tiếng Anh

Trường THCS 
Chu Văn An

Không xét 
nguyện vọng 2

10 Nguyễn Thị Ngọc Hà Nữ 02/09/1998 Kinh Tây Ninh
Khu phố 3, Phường 1, 
thành phố Tây Ninh Đại học Sư phạm 

Tiếng Anh
Trường ĐH 
Đồng Tháp 2023 Giỏi ĐH UDCN

TTCB
Giáo viên 
Tiếng Anh

Trường THCS 
Chu Văn An

Không xét 
nguyện vọng 2

11 Lê Minh  Lộc Nam 25/07/1993 Kinh Tây Ninh
Ấp 5, xã Trà Vong, 

huyện Tân Biên, Tây 
Ninh

Đại học Sư phạm 
Toán

Trường ĐH sư 
phạm, ĐH Huế 2023 Khá B B

Giáo viên 
Toán

Trường THCS 
Nguyễn Viết 

Xuân

Trường THCS 
Nguyễn Tri 

Phương

12 Nguyễn Lê Phương Trúc Nữ 27/09/2001 Kinh Tây Ninh
Khu phố 4, Phường 1, 
thành phố Tây Ninh Đại học Sư phạm 

Toán
Trường ĐH 

Sài Gòn
2023 Giỏi Bậc 3 UDCN

TTCB
Giáo viên 

Toán
Trường THCS 
Phan Bội Châu

Trường THCS 
Nguyễn Tri 

Phương

13 Lê Minh Trung Kiên Nam 20/07/2002 Kinh Tây Ninh

khu phố Hiệp An, 
phường Hiệp Tân, thị xã 

Hòa Thành, tỉnh Tây 
Ninh

Đại học Sư phạm 
Tin học

Trường ĐH sư 
phạm TPHCM 2024 Khá Bậc 3 UDCN

TTCB
Giáo viên 
Tin học

Trường THCS 
Nguyễn Trãi

Không xét 
nguyện vọng 2

14 Nguyễn Văn Tuyến Nam 03/02/1998 Kinh Tây Ninh
Ấp Hoà An, xã Hoà Hội, 
huyện Châu Thành, Tây 

Ninh
Đại học Sư phạm 

Tin học
Trường ĐH 
Đồng Tháp 2023 Khá Bậc 2 ĐH Giáo viên 

tin học
Trường THCS 
Nguyễn Trãi

Không xét 
nguyện vọng 2

15 Phạm Văn Tuấn Nam 22/12/1991 Kinh
Bắc 

Giang
Tân Thanh, Lạng Giang, 

Bắc Giang Đại học Sư phạm 
Văn-Sử

Trường ĐH sư 
phạm Thái 

Nguyên
2015 Khá B B

Giáo viên 
Ngữ văn

Trường THCS 
Nguyễn Trãi

Trường THCS 
Trần Hưng Đạo

16 Nguyễn Thu Phương Nữ 14/08/2002 Kinh Bắc Ninh Khu phố 1, Phường 1, 
thành phố Tây Ninh Đại học Sư phạm 

Ngữ văn
Trường ĐH Sư 
phạm TPHCM 2024 Giỏi Bậc 3 UDCN

TTCB
Giáo viên 
Ngữ văn

Trường THCS 
Chu Văn An

Trường THCS 
Trần Hưng Đạo

17 Trần Thị Hồng Thắm Nữ 09/09/2002 Kinh Tây Ninh
Ấp An Hoà, xã An Bình, 
huyện Châu Thành, Tây 

Ninh
Đại học Sư phạm 

Địa lý
Trường ĐH sư 
phạm TPHCM 2024 Khá

Tương 
đương 
Bậc 3

UDCN
TTCB

Giáo viên 
Địa lý

Trường THCS 
Chu Văn An

Trường THCS 
Phan Bội Châu

18 Nguyễn Lê Hoàng Phi Nam 08/12/2002 Kinh Long An
Khu phố Ninh Phúc, 
Phường Ninh Thạnh, 
thành phố Tây Ninh

Đại học
Cử nhân 
Giáo dục 
chinh trị

Trường ĐH Sư 
phạm TPHCM 2024 Giỏi

Tương 
đương 
Bậc 3

UDCN
TTCB

Giáo viên 
GDCD

Trường THCS 
Chu Văn An

Khônng xét 
nguyện vọng 2
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19 Nguyễn Thị Hiếu My Nữ 29/04/1992 Kinh Tây Ninh
Ấp Cầu Trường, xã Hảo 

Đước, huyện Châu 
Thành, Tây Ninh

Đại học
Thạc sĩ

Sư phạm 
Ngữ văn

Trường ĐH Sư 
phạm TPHCM 2018 Khá Bậc 4 B

Giáo viên 
Ngữ văn

Trường THCS 
Trần Hưng Đạo

Trường THCS 
Chu Văn An

1 Truơng Phú Mỹ Nam 27/09/1982 Kinh
Vĩnh 
Long

Khu phố Ninh Phước, 
phường Ninh Thạnh, 
thành phố Tây Ninh

TCCN
Hành chính 

văn thư

Trường Trung 
cấp văn thư lưu 
trữ trung ương

2015 Khá B B Văn thư
 Trường THCS 
Nguyễn Thái 

Học  

Trường Tiểu 
học Trương 

Định

2 Nguyễn Phương Trà Nữ 16/08/1984 Kinh Tây Ninh
 Khu phố  4, Phường 2, 

thành phố Tây Ninh Đại học Kế toán Trường ĐH 
mở TPHCM

2014
Trung 

bình khá

Chứng chỉ 
nghiệp vụ 

văn thư-Lưu 
trữ

B A Văn thư
Trường THCS 
Nguyễn Văn 

Linh

Trường THCS 
Phan Bội Châu

3 Mai Thị Thuỳ Linh Nữ 18/05/1980 Kinh
Tiền 

Giang

Khu phố 2, Phường Long 
Hoa, Hoà Thành Tây 

Ninh

Cao 
đẳng Kế toán

Trường ĐH 
Nông lâm 
TPHCM

2014 Khá

Chứng chỉ 
nghiệp vụ 

văn thư-Lưu 
trữ

B B Văn thư Trường THCS 
Phan Bội Châu

Trường THCS 
Nguyễn Thái 

Học

1 Nguyễn Triệu Duy Nữ 23/05/2001 Kinh Tây Ninh
Khu phố Hiệp Bình, 
Phường Hiệp Ninh, 
thành phố Tây Ninh

Đại học Thông tin-
Thư viện

Trường ĐH 
Sài Gòn

2024 Khá Bậc 3 UDCN
TTCB

Thư viện Trường THCS 
Võ Văn Kiệt

Trường Tiểu 
học Trần Phú

1 Nguyễn Kim Phụng Nữ 08/11/1982 Kinh Tây Ninh
Khu phố 4, Phường  1, 

thành phố Tây Ninh Đại học Kế toán
Trường ĐH 

Kinh tế 
TPHCM

2018
Trung 
bình 

B A Kế toán Trường THCS 
Trần Hưng Đạo

Trường MN 
Hoa Sen

2 Nguyễn Thị Thuý Diễm Nữ 21/12/1983 Kinh Tây Ninh
Khu phố 2, Phường 1, 
thành phố Tây Ninh Đại học Kế toán Trường ĐH 

mở TPHCM 2017
Trung 

bình khá
B B Kế toán Trường THCS 

Trần Hưng Đạo
Trường mầm 
non Hoa Sen

3 Vũ Thị Thuỳ Tiên Nữ 09/06/1982 Kinh
Thanh 
Hoá

Khu phố 1, Phường 3, 
thành phố Tây Ninh Đại học Kế toán

Trường ĐH 
Kinh tế 

TPHCM
2005

Trung 
bình 

B A Kế toán Trường THCS 
Phan Bội Châu

Trường THCS 
Trần Hưng Đạo

* Danh sách này có  26   thí sinh dự tuyển.
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